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            TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Q. THANH KHÊ - TP. ĐÀ NẴNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Bản án số: 99/2017/HSST                                  

       Ngày: 30 - 8 -2017 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Dƣơng Thị Hồng Minh 

Các Hội thẩm nhân dân:           

1. Ông Võ Bằng 

2. Ông Nguyễn Văn Tuân 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Văn Linh - Cán bộ Tòa án 

nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tham 

gia phiên tòa: Bà Lê Thị Minh Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê,                 

thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 101/2017/HSST ngày 

03 tháng 8 năm 2017 đối với bị cáo: 

NGUYỄN THẾ Q (Tọt), sinh năm: 1988 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi 

ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố A, thị trấn B, huyện C, tỉnh Thừa Thiên 

Huế; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ văn hoá: 06/12; Con ông 

Nguyễn Văn H (s) và bà Trần Thị Ng (s). 

Tiền án, tiền sự: chưa. 

Nhân thân: Tại bản án số 16/2011/HSST ngày 26 tháng 7 năm 2011, Nguyễn 

Thế Q bị Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 03 năm 06 

tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Chấp hành án xong ngày 31 tháng 8 năm 2013. 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 22/5/2017. Có mặt tại phiên tòa. 

* Ngƣời bị hại: Chị Trần Thị Thanh T, sinh năm 1993; Địa chỉ: Số nhà 

209 đường D, tổ 138 phường E, quận G, thành phố Đà Nẵng. Có đơn xét xử vắng 

mặt. 
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NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn Thế Q bị Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: Khoảng 23 giờ, ngày 23 tháng 4 năm 2017, Nguyễn Thế 

Q đi ngang qua nhà chị Trần Thị Thanh T ở số nhà 209 đường D, phường E, quận 

G, thành phố Đà Nẵng nhìn thấy trước nhà có để xe mô tô hiệu Vison biển kiểm 

soát 43D1-51201 không có người trông coi, trên xe có gắn chìa khóa nên Q đã nảy 

sinh ý định trộm cắp. Q đi đến lén dắt xe ra ngoài nổ máy chạy theo hướng cầu 

vượt ngã ba Huế về tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi đi đến khu vực hầm thông gió trên 

đèo Hải Vân, Q dừng xe mở biển kiểm soát 43D1-51201 vứt bỏ (không rõ địa 

điểm) và chạy xe về nhà. Sau đó, Q thay biển kiểm soát 78C1-03372 vào xe Vison 

và dùng làm phương tiện đi lại. Đến ngày 21 tháng 5 năm 2017, Q điều khiển xe đi 

từ Lăng Cô ra thành phố Huế đến địa phận xã M, huyện C, tỉnh Thừa Thiên Huế 

thì bị lực lượng tuần tra giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra hành chính, do 

không có giấy tờ xe và người điều khiển xe lưu thông có nồng độ cồn vượt quá 

mức quy định nên đã mời Q về trụ sở Công an huyện Phú Lộc để làm việc. 

Tại cơ quan công an, Q đã khai nhận thực hiện vụ trộm nói trên. Ngày 22 

tháng 5 năm 2017, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế nhận thấy vụ 

việc có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra công an quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để xử lý theo thẩm quyền. 

Theo kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng: 01 xe mô tô hiệu Vison mang biển kiểm soát 43D1-512.01 có giá trị 

25.600.000 đồng. 

 Cáo trạng số 101/CT-VKS ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng truy tố bị cáo Nguyễn Thế Q về tội 

"Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê 

thực hành quyền công tố Nhà nước giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội 

đồng xét xử: Áp dông kho¶n 1 §iÒu 138; ®iÓm p kho¶n 1; kho¶n 2 §iÒu 46 Bé luËt 

h×nh sù xö ph¹t bÞ c¸o Nguyễn Thế Q từ 12 tháng đến 18 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Trần Thị Thanh T đã nhận lại tài sản và không 

yêu cầu bồi thường nên không đề cập giải quyết. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình 

sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 biển kiểm soát 78C1-033.72.   



3 
 

Trả lại cho Nguyễn Thế Q 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thế 

Q, số chứng minh nhân dân 191734616, cấp ngày 29 tháng 01 năm 2015; 01 điện 

thoại di động hiệu Oppo F1, số Imei: 869125025032090 và số 869125025032082 

gắn 02 sim số 01208166182 và 0975027822 (không kiểm tra chất lượng bên trong) 

và số tiền 500.000 đồng. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

Quá trình điều tra, xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn 

Thế Q đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình là vào khoảng 23 giờ, ngày 

23 tháng 4 năm 2017, tại số nhà 209 đường Cần D, phường E, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Thế Q đã lấy trộm của chị Trần Thị Thanh T 01 xe 

mô tô hiệu Vison, biển kiểm soát 43D1-512.01 có giá trị 25.600.000 đồng. Lời 

nhận tội này phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Hội đồng xét xử có 

đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Thế Q phạm tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 

Điều 138 Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

 Xét tính chất vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy, bị cáo là người 

có sức khỏe, có đầy đủ khả năng nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp 

luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm 

đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây tâm lý hoang mang, mất ổn 

định trật tự xã hội. Bản thân bị cáo đã từng  bị Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Cướp tài sản” vào ngày 

26 tháng 7 năm 2011 nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học tự răn đe, tu dưỡng 

mình. Do vậy, cần phải xử lý bị cáo theo pháp luật hình sự là thỏa đáng. Hội đồng 

xét xử xét thấy cần có mức hình phạt tương xứng, phù hợp với tính chất vụ án, 

nhân thân và hành vi mà bị cáo đã gây ra nhằm giáo dục riêng cho bị cáo và phòng 

ngừa chung cho xã hội. Song cũng cần xem xét áp dụng điểm p khoản 1; khoản 2 

Điều 46 Bộ luật hình sự giảm nhẹ cho bị cáo một phần khi cân nhắc hình phạt do 

bị cáo khai báo thành khẩn, người bị hại có yêu cầu giảm nhẹ cho bị cáo. 
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 Hội đồng xét xử thèng nhÊt víi ý kiÕn cña KiÓm s¸t viªn lµ cÇn thiÕt ph¶i 

c¸ch ly bÞ c¸o ra khái x· héi mét thêi gian ®Ó bÞ c¸o ®­îc häc tËp c¶i t¹o trë thµnh 

ng­êi c«ng d©n tèt. 

*Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay, chị Trần Thị Thanh T 

vắng mặt nhưng qua hồ sơ thể hiện chị đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì 

xe nên Hội đồng xét xử không xem xét.   

* Về xử lý vật chứng: Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08 tháng 8 

năm 2017 thì  hiện nay cơ quan Thi hành án dân sự quận Thanh Khê đang tạm giữ: 

- 01 biển kiểm soát 78C1-033.72; 

- 01 chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thế Q, số chứng minh nhân dân 

191734616, cấp ngày 29 tháng 01 năm 2015; 

- 01 điện thoại di động hiệu Oppo F1, số Imei: 869125025032090 và số 

869125025032082 gắn 02 sim số 01208166182 và 0975027822 (không kiểm tra 

chất lượng bên trong); 

- Số tiền 500.000 đồng. 

Hội đồng xét xử áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng 

hình sự để xử lý như sau: 

Đối với 01 biển kiểm soát 78C1-033.72 không có giá trị sử dụng nên cần 

tịch thu tiêu hủy;  

Đối với 01 chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thế Q, số chứng minh nhân 

dân 191734616, cấp ngày 29 tháng 01 năm 2015; 01 điện thoại di động hiệu Oppo 

F1, số Imei: 869125025032090 và số 869125025032082 gắn 02 sim số 

01208166182 và 0975027822 (không kiểm tra chất lượng bên trong); Số tiền 

500.000 đồng  là tài sản thuộc sở hữu của Nguyễn Thế Q, không liên quan đến 

hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tuyên trả lại cho Nguyễn Thế Q là phù hợp. 

* VÒ ¸n phÝ : ¸n phí hình sự sơ thẩm bÞ c¸o ph¶i chÞu 200.000®.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thế Q (Tọt) phạm tội "Trộm cắp tài sản".  

1. Áp dụng: khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thế Q (Tọt) 15 (mƣời lăm) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt tạm giam 22 tháng 5 năm 2017. 
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Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự và Điều 76 Bộ luật tố 

tụng hình sự; 

Tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 biển kiểm soát 78C1-033.72. 

Tuyên  trả cho Nguyễn Thế Q 01 chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thế Q, 

số chứng minh nhân dân 191734616, cấp ngày 29 tháng 01 năm 2015; 01 điện 

thoại di động hiệu Oppo F1, số Imei: 869125025032090 và số 869125025032082 

gắn 02 sim số 01208166182 và 0975027822 (không kiểm tra chất lượng bên 

trong); Số tiền 500.000 đồng  

(Các vật chứng nêu trên hiện Cơ quan thi hành án dân sự quận Thanh Khê 

đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an quận Thanh Khê và Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê ngày 08 

tháng 8 năm 2017). 

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Thế Q phải chịu 200.000đ. 

Báo cho bị cáo biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Riêng người bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ nhận 

hoặc niêm yết (trích sao) bản án. 

Nơi nhận:                                                             T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-Bị cáo;                                                                                 Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 

-Những người tham gia tố tung; 

-VKSND quận Thanh Khê; 

-TAND TP. Đà Nẵng; 

-Chi cục THADS quận Thanh Khê; 

-Lưu Hồ sơ.                                                                                 

 

 

                                                                                             Dƣơng Thị Hồng Minh                                                       
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